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Ngày soạn: 
Ngày giảng:     
TIẾT 16, BÀI 4. TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*  Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, nhận xét, đánh giá vấn đề và liên hệ thực tiễn.
* Năng lực đặc thù
- Tìm tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Nêu được những thành tựu tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX
- Rèn luyện kỹ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kỹ năng so sánh, đánh giá, hợp tác. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích, nhận xét để hiểu giá trị những thành tựu văn hóa mà Trung Quốc đạt được.
* Năng lực số:
- Khai thác Internet phục vụ môn học: Tìm kiếm, thu thập, chọn lọc và hệ thống hoá được các thông tin lịch sử cần thiết từ các trang web có nguồn uy tín về thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
- Chia sẻ tri thức: Biết cách trình bày kết quả tìm hiểu về thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX thông qua các bài trình chiếu (PowerPoint) hoặc video ngắn sinh động.
- Thiết kế sản phẩm học tập: Sử dụng các phần mềm đơn giản thực hiện thiết kế nội dung chuẩn bị của nhóm mình.
2. Phẩm chất
- Yêu nước: Có thái độ khách quan trong nhìn nhận các sự kiện và nhân vật lịch sử.
- Nhân ái: Tôn trọng văn hóa, tự do tín ngưỡng của dân tộc khác.
- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm.
- Trung thực: Hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn điển hình ở phương Đông, đồng thời là một nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, những thành tựu văn hóa có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển lịch sử Việt Nam.
- Trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng và học hỏi cái hay, cái đẹp trong những thành tựu tiêu biểu của Trung Quốc.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên 	
- Giáo án, SGV, SGK 
- Tranh ảnh, tư liệu . 
- Máy tính.
2. Học sinh 
- SGK . 
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
- Sưu tầm tài liệu, tìm hiểu về các thành tựu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1 phút)
 2. Kiểm tra: (2 phút) Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 3. Bài mới: (40 phút)
	 HOẠT ĐỘNG 1 : MỞ ĐẦU ( 3 phút)
Mục tiêu : 
- Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.
- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học, mong muốn tìm hiểu kiến thức về thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/sản phẩm

	- GV trực quan cho HS xem video kèm lời bài hát bộ phim “Tây du kí”
 - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời: Hình ảnh và lời bài hát giúp các em liên tưởng đến tên của bộ phim nào?
- HS quan sát và nhận biết suy nghĩ
- HS trả lời ,các bạn nhận xét.
- GV nhận xét dẫn dắt vào bài mới : Tiết 16 bài 4 :Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	
- Bộ phim Tây du Kí (Ngô Thừa Ân).

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (28 phút)
Mục tiêu :
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX.
- Nhật xét được những thành tựu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Nội dung tìm hiểu về : Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX.
Nhiệm vụ 1: GV tổ chức thảo luận nhóm, chia 3 nhóm thảo luận.
 Nội dung thảo luận: Liệt kê các thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX ?
	Lĩnh vực
	Thành tựu văn hóa 
tiêu biểu

	Tư tưởng - Tôn giáo
	

	Văn học- Sử học
	

	Kiến trúc - Điêu khắc
	


+ Hình thức trình bày: bài thuyết trình, video, infographic….
+ GV gợi ý một số ứng dụng có thể giúp học sinh làm nội dung dự án của nhóm mình như: Canva, Capcut, Camtasia,… Các trang web uy tín có thể tìm kiếm thông tin, hình ảnh: vtv.vn, National Geographic, các trang web giáo dục.
- HS trao đổi nhóm, cử đại diện lần lượt lên trình bày bài làm của nhóm đã chuẩn bị ở nhà.
- Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, mở rộng đặt câu hỏi cho các nhóm(nếu có). Giới thiệu văn bản Kinh Kim Cương.
- GV mở rộng tầm ảnh hưởng, vị trí của Tứ Đại Danh Tác trong văn học Trung Quốc:
- Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân)
- Tam Quốc Diễn Nghĩa (La Quán Trung)
- Thủy Hử (Thi Nại Am)
 - Hồng Lâu Mộng (Tào Tuyết Cần)
   Các tác phẩm này được xem là đỉnh cao của văn học cổ điển Trung Quốc, không chỉ bởi giá trị nghệ thuật mà còn vì phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, con người và tư tưởng thời kỳ đó. Chúng vẫn được giảng dạy rộng rãi trong nhà trường và là nguồn cảm hứng cho nhiều thể loại nghệ thuật khác như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, truyện tranh, và trò chơi điện tử.  Tứ Đại Danh Tác giúp thế hệ trẻ và người đọc hiện đại hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa, lịch sử, quan niệm nhân sinh, đạo đức và xã hội Trung Quốc. Các nhân vật, câu chuyện trong tác phẩm thường trở thành biểu tượng văn hóa, được trích dẫn, nhắc đến trong nhiều lĩnh vực đời sống. 
- Giới thiệu Tượng Phật tạc trên đá ở hang Mạc Cao (Đôn Hoàng)
Nhiệm vụ 2: GV tổ  chức học sinh thảo luận cặp đôi:
- Nội dung thảo luận: Dựa trên những thành tựu đã tìm hiểu, em có nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc?
- HS thảo luận (2 phút)
- HS trả lời, các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức.
- Qua các thành tựu đạt được, Trung Quốc chứng tỏ mình là một quốc gia phát triển, xứng đáng là cái nôi của nền văn minh nhân loại. 
[bookmark: _Hlk212667220]- GV nhận xét, chốt kiến thức: Những thành tựu văn hóa mà người Trung Quốc đạt được rất toàn diện và rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa từ các thế kỷ trước. Đồng thời, nhiều thành tựu trong số đó có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở thành thành tựu của văn minh thế giới.
	1. Những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
a. Tư tưởng – tôn giáo
- Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến.
- Phật giáo phát triển, thịnh hành thời Đường 
b. Sử học – văn học
- Sử học: Minh sử, Thanh thực lục, Tứ khố toàn thư, ...
- Văn học:
+ Thời Đường: Xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị
+ Thủy Hử, Tam Quốc diễn nghĩa, Tây du kí, Hồng Lâu Mộng  Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. 
c. Kiến trúc – điêu khắc
- Xây dựng nhiều cung điện nổi tiếng: Cố cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.
- Nhiều bức họa đạt đến đỉnh cao: Thanh minh thượng hà đồ, - Bức tượng Phật tinh xảo. 
Sự sáng tạo của nghệ nhân Trung Quốc
· Qua các thành tựu đạt được Trung Quốc chứng tỏ mình là một quốc gia phát triển, xứng đáng là cái nôi của nền văn minh nhân loại. 


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
Mục tiêu : Vận dụng kiến thức đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới  vào việc làm bài tập.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” 
- GV phổ biến luật chơi.
- Hình thức bốc thăm các từ khóa cho trước:  Nho giáo, Phật giáo, Kinh Kim Cương
 Minh sứ, Thanh Thực Lục, Tứ Khổ Toàn Thư; Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng, Cổ Cung, Viên Minh Viên, Tượng Phật tạc trên đá, Tử cấm thành. Các từ khóa tương ứng với 3 thành tựu của Trung Quốc.
- HS cử đại diện tham gia chơi
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần.
- HS chơi trò chơi
- GV nhận xét, trao thưởng cho các đội chơi.
	[bookmark: _Hlk212750317]- Tư tưởng-tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo, Kinh Kim Cương
- Văn học, Sử học: Minh sứ, Thanh Thực Lục, Tứ Khổ Toàn Thư; Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng,
- Kiến trúc, Điêu khắc: Cổ Cung, Viên Minh Viên, Tượng Phật tạc trên đá, Tử cấm thành


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (4 phút)
Mục tiêu : Phát triển năng lực của HS thông qua yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV cho HS tham gia “ Tập làm phóng viên” thảo luận về câu hỏi: Hãy kể tên những thành tựu văn hóa Trung Quốc có ảnh hưởng đến ngày nay? Lấy ví dụ?
- HS tham gia giao lưu với phóng viên.
- GV nhận xét phần giao lưu với phóng viên: Khích lệ, động viên.
- GV giới thiệu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến các nước láng giềng, Việt Nam (Tư tưởng, Nho giáo, Văn học,…).
- HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
- GV nhận xét, bổ sung chốt kiến thức.
	


- Nho giáo ảnh hưởng tới: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản…..
- Văn học: Tây du kí, Thủy Hử…


4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (2 phút) 
- Học bài cũ và làm bài tập trong vở bài tập, chuẩn bị cho bài học sau.
- Tìm hiểu tư liệu liên quan đến bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
+ Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.





